LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 29 (Từ ngày 03/04 đến ngày 07/04/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
03/04
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu. BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	141
	Toán
	ÔT về phân số (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	57
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than). BS
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	57
	T.Anh-B
	Unit 17: Lesson 3
	

	
	
	6
	57
	Khoa học
	Sự sinh sản của ếch
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GD Quyền TE CĐ1: Tôi là một đứa trẻ
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
04/04
	
Sáng
	1
	57
	T.L.Văn
	Tập viết đoạn đối thoại
	GAĐT - máy

	
	
	2
	142
	Toán
	ÔT về số thập phân
	GAĐT - máy

	
	
	3
	29
	K.chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	57
	Song ngữ
	Ôn tập chương 7
	

	
	
	6
	57
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Nhảy đúng nhảy nhanh” BS
	

	
	
	7
	29
	Mĩ thuật
	Vễ biểu cảm các đồ vật
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Kể chuyện ÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe nhạc: Bản Sonate Ánh trăng 
	GAĐT - máy

	
Tư
05/04
	
Sáng
	1
	58
	Tập đọc
	Con gái. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	143
	Toán
	ÔT về số TP (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	29
	Chính tả
	Nhớ viết: Đất nước.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	29
	Đọc sách
	CĐ 8 - Bài 1: Hướng dẫn HS đọc truyện Danh nhân lịch sử nước Việt – Tủ sách danh nhân.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	58
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi con của chim
	GAĐT - máy

	
	
	6
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Work
	

	
Năm
06/04
	
Sáng
	1
	58
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than). BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	58
	T.Anh-B
	Unit 18: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	57
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	

	
	
	4
	 
	Toán
	ÔT về đo độ dài và đo khối lượng
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Ôn tập chương 9
	

	
	
	6
	29
	Địa lý
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	GAĐT - máy

	
	
	7
	29
	Kỹ thuật
	Lắp máy bay trực thăng
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
07/04
	
Sáng
	1
	58
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	

	
	
	2
	58
	T.L.Văn
	Ôn tập về tả con vật
	GAĐT - máy

	
	
	3
	145
	Toán
	ÔT về đo độ dài và đo khối lượng (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	58
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	29
	Đạo đức
	Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc-T2 - THAY THẾ thành Bảo vệ cái đúng cái tốt
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Hòa bình và hữu nghị
HĐ1: Tìm hiểu về văn hóa các dân tộc trên thế giới
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Work
	


Ngày 31 tháng 03  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	



